
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP.Bắc Kạn, ngày       tháng 5  năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án dự trữ, đảm bảo cung cấp hàng hóa, một số mặt hàng  

thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 19/3/2024420/QĐ-UBND ngày 
19/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Phương án phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.  

Theo đề nghị của phòng Kinh tế thành phố tại Tờ trình số 177/TTr-KT ngày     
15 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Dự trữ, đảm bảo cung 

cấp hàng hóa, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Phòng Kinh 

tế thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, 

phường tổ chức triển khai thực hiện Phương án theo nội dung được duyệt và các 

quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng các phòng: 

Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, phường, Các doanh 

nghiệp, cá nhân phân phối, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa 

bàn thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như điều 3 (T/hiện); 
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Các phòng, ban ngành thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
Gửi bản giấy: 
- Công an thành phố; 
- Đội QLTT số 1; 
- Các DN, đơn vị SXKD; 
- Lưu VT, PKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hoàng Hà Bắc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHƯƠNG ÁN 

Dự trữ, đảm bảo cung cấp hàng hóa, một số mặt hàng thiết yếu 

phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024 

 (Kèm theo QĐ số          /QĐ-UBND ngày      / 5/2024 của UBND thành phố Bắc Kạn) 

Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực 

hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã năm 2024 với phương châm “Chủ 

động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hậu quả” kịp thời đáp ứng nhu 

cầu về hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. UBND thành phố xây dựng phương án dự 

trữ, đảm bảo cung cấp một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân khi có thiên tai, ngập lụt xảy ra, nhu cầu tăng cao hoặc khi xảy 

ra biến động bất thường về giá cả, thị trường góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn 

định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Chủ động kiểm soát, góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu.  

2. Yêu cầu 

- Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo dự trữ, cung 

ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu. 

- Hàng hóa dự trữ đảm bảo ổn định giá cả, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Việc huy động hàng hóa cung ứng cho nhân dân vùng thiên tai 

phải kịp thời, đáp ứng về số lượng.  

- Khi xảy ra thiên tai, bão lụt, nhu cầu hàng hóa thiết yếu tăng cao hoặc khan 

hiếm hàng hóa, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh cung ứng 

hàng hóa theo sự điều phối của cơ quan chức năng, không để xảy ra tình trạng 

thiếu hàng cục bộ, tham gia tích cực công tác bình ổn thị trường.  

3. Nguyên tắc  

Phương án dự trữ, đảm bảo cung cấp một số mặt hàng thiết yếu theo nguyên 

tắc tại chỗ. Trong trường hợp địa phương bị cô lập, chia cắt báo cáo lãnh đạo 

UBND thành phố để huy động nguồn hàng hóa dự trữ và điều chuyển hàng hóa 

các địa phương khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân. 

II.  PHƯƠNG ÁN DỰ TRỮ  

1. Về lương thực, thực phẩm  

1.1. Mì ăn liền, phở gói, cháo gói, phở khô, bún khô  

Đối với mặt hàng mì ăn liền, phở gói, cháo được dự trữ tại các nhà phân phối, 
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cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn, cơ sở có khả năng dự trữ và cung ứng 

tại chỗ gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ngọc Huy 2.500 thùng mì ăn 

liền, phở gói, cháo gói các loại; Nhà phân phối Ngọc Cường 500 thùng mì ăn liền; 

siêu thị Winmart Bắc Kạn 500 thùng mì ăn liền, phở gói các loại... phở khô, bún 

khô tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn dự trữ khoảng 5 tấn… 

1.2. Thóc, gạo 

Lượng thóc dự trữ trong nhân dân, tại các cửa hàng xay xát, đại lý thóc, gạo 

trên địa bàn cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Cụ thể: Đại lý Nguyễn Thị 

Tuyết Mai (phường Nguyễn Thị Minh Khai) dự trữ và có khả năng cung ứng 100 

tấn thóc, gạo. 

1.3. Nước uống đóng chai, đóng bình 

Nước uống đóng chai do các đơn vị kinh doanh phân phối dự trữ tại Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Huy 6.000 lít; Siêu thị Winmart (15.000 lít); 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Hùng BK 1.000 lít, nhà phân phối 

Ngọc Cường 8.400 lít, nhà phân phối Thảo Nghi 14.400 lít và các cơ sở bán lẻ trên 

địa bàn thành phố. Ngoài ra trên địa bàn thành phố có các đơn vị sản xuất nước 

uống đóng chai, đóng bình như: Công ty TNHH MTV cấp và thoát nước Bắc Kạn; 

Cơ sở sản xuất nước uống Tuấn Hường (tổ 12, phường Phùng Chí Kiên)...  

1.4. Lương thực, thực phẩm khác 

- Sản lượng thịt lợn dự trữ tại một số cơ sở như sau: Công ty CP Sản xuất 

VLXD Bắc Kạn 300 tấn lợn hơi; HTX Hùng Tuyết 50 tấn lợn hơi; Siêu thị 

Winmart Bắc Kạn 20 tấn; HTX Dương Quang, HTX BK Food, Cơ sở Tám Cương 

01 tấn xúc xích, thịt xấy khô các loại… 

- Thịt gà: Được dự trữ tại các trang trại chăn nuôi, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và 

các hộ dân, sản phẩm thịt gà có nguồn gốc nhập từ ngoài tỉnh được bán số lượng 

lớn tại Siêu thị WinMart Bắc Kạn 15 tấn, Cửa hàng CP Fresh Mart 0,5 tấn... 

- Mặt hàng hải sản đông lạnh: Đại lý hải sản Tiến Thu 02 tấn, Siêu thị 

WinMart Bắc Kạn 20 tấn, Siêu thị BK Mart Bắc Kạn 0,5 tấn. 

- Cá hộp, thịt hộp: Khoảng 3.000 thùng các loại, dự trữ chủ yếu tại các nhà 

phân phối Ngọc Huy BK 300 hộp, nhà phân phối Thảo Nghi, nhà phân phối Ngọc 

Cường 500 hộp, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Hùng BK 200 hộp, 

siêu thị Winmart 1.500 hộp, cửa hàng bán lẻ Tiến Thu 500 hộp các loại. Các mặt 

hàng chế biến từ thịt lợn được dự trữ tại các cơ sở, cửa hàng kinh doanh thực 

phẩm như: Cửa hàng CP Fresh Mart Bắc Kạn 7,3 tấn thịt lợn, thịt gà, xúc xích, 

trứng gà và thực phẩm đã qua chế biến. 

- Trứng gia cầm, khoảng 10.000 quả được bán tại các cửa hàng bán lẻ, chợ 

trên địa bàn thành phố.  

- Đối với các mặt hàng muối, dầu ăn, mì chính, bột canh, nước mắm hiện nay 

được dự trữ tại các nhà phân phối, cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn đủ 

khả năng cung ứng gồm: muối, muối i ốt tinh; 200.000 gói bột canh các loại 

(Aone, Thiên Hương, bột canh gà), trong đó, một số nhà phân phối lớn dự trữ: 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Huy 50.000 gói, Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Ngọc Hùng BK 5.000 gói, Siêu Thị Winmart 10.000 gói, 
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Siêu thị BK Mart 15.000 gói, nhà phân phối Ngọc Cường 60.000 gói. Nước mắm, 

nước chấm: Dự trữ khoảng 30.000 lít nước mắm các loại (Nam Ngư, Chinsu, Đệ 

Nhị...), cụ thể: Nhà phân phối Ngọc Cường 360 lít mỗi loại, Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Ngọc Huy 10.000 lít, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Ngọc Hùng BK 500 lít mỗi loại, nhà phân phối Thảo Nghi 12.000 lít, Siêu thị 

WinMart 2.000 lít, Siêu thị BK Mart 1.500 lít.  

- Dầu ăn: Lượng hàng duy trì tại các kho hàng gồm các loại Neptuyn, 

Simply, Cái Lân, Melzan... của một số nhà phân phối lớn như: Nhà phân phối 

Ngọc Cường 600 thùng tương đương 7.200 lít, Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Ngọc Huy 2.000 thùng tương đương 24.000 lít, Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Ngọc Hùng BK 1.000 lít, Siêu thị Winmart 3.000 lít, Siêu thị BK Mart 

4.800 lít. 

2. Nhiên liệu, chất đốt (xăng, dầu, LPG) 

- Mặt hàng xăng dầu: Nguồn hàng dự trữ phục vụ sản xuất và tiêu dùng cho 

nhân dân tại 15 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được các doanh nghiệp phân phối dự 

trữ, duy trì khoảng 2.500m3, trong đó: Xăng: 2.000m3, dầu 500m3. Một số doanh 

nghiệp có lượng dự trữ xăng dầu tương đối lớn như: Chi nhánh Xăng dầu Bắc 

Kạn; DNTN Huấn Hòa; Công ty TNHH Hoàng Tiến. 

- Mặt hàng LPG: Hiện nay cửa hàng bán lẻ LPG chai, dự trữ duy trì cung ứng 

khoảng 10,5 tấn/tháng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. 

3. Vật liệu xây dựng 

Các mặt hàng như tấm lợp, xi măng, sắt thép, đinh vít, dây thép buộc, rọ sắt, 

lưới B40 được dự trữ tại các thương nhân kinh doanh buôn bán vật liệu trên địa 

bàn thành phố như DNTN Đình Thành (rọ sắt, dây thép, đinh vít), Công ty TNHH 

Trần Toản, sản xuất tấm lợp có dự trữ khoảng trên 30 tấn sắt thép, khoảng 

10.000m2  tấm lợp, khoảng 40 tấn xi măng. Khả năng cung ứng các mặt hàng này 

ổn định đảm bản đầy đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ cung 

ứng khi có thiên tai xảy ra. 

III. PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG  

Trong trường hợp cần thiết, UBND thành phố tổ chức điều tiết, cung ứng 

hàng hóa thiết yếu tại các vùng xảy ra thiên tai, lụt bão, khan hiếm hàng hóa để 

đảm bảo bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân. 

1.  Đối tượng, điều kiện tham gia bình ổn thị trường 

- Đối tượng: Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh được thành lập, hoạt động 

theo quy định của pháp luật có chức năng sản xuất, kinh doanh phù hợp với các 

nhóm mặt hàng tham gia dự trữ. 

- Điều kiện tham gia: Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tự nguyện tham 

gia; ưu tiên lựa chọn các đơn vị kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa dự 

trữ phòng chống lụt bão, có năng lực sản xuất, kinh doanh khả thi, năng lực tài 

chính lành mạnh; có điểm bán hàng hoạt động ổn định, có năng lực tổ chức đưa 

hàng hóa đến các vùng bị thiên tai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; cam 

kết hàng hóa tham gia dự trữ đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn 

về chất lượng và bán đúng theo giá cam kết với cơ quan chức năng. 
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2. Giá hàng hóa  

Giá bán hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão của các doanh nghiệp, HTX, 

hộ kinh doanh thực hiện theo mức giá cam kết với cơ quan chức năng, giá bán 

không cao hơn giá thị trường trước thời điểm xảy ra thiên tai, lụt bão. 

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 31/12/2024. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế thành phố  

Chủ động theo dõi, nắm tình hình mức độ thiệt hại của thiên tai, kịp thời 

tham mưu chỉ đạo công tác dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhằm duy 

trì và ổn định đời sống sinh hoạt cho nhân dân vùng bị thiên tai, bão lụt, chia cắt; 

theo dõi việc triển khai thực hiện cung ứng hàng hóa  khắc phục sau thiên tai. 

Theo dõi, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp đóng trên địa bàn có phương án dự 

trữ những mặt hàng thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo yêu 

cầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ động tổ chức kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong việc 

chấp hành các quy định pháp luật về giá, kê khai giá, niêm yết giá bán và bán 

đúng giá niêm yết. Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường và bình ổn giá trong 

mùa mưa bão, đặc biệt đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của người dân trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá khi giá cả có 

sự biến động bất thường. 

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Chủ động xây dựng phương án huy động phương tiện vận tải đáp ứng yêu 

cầu ứng phó thiên tai và sơ tán nhân dân khi có yêu cầu.  

4. Công an thành phố 

Tăng cường nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, triệt phá các đường 

dây, ổ nhóm buôn bán, các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm, không để hoạt động phức tạp trên các địa bàn; tập trung đấu 

tranh với các đường dây, đối tượng buôn lậu liên quan đến các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai, bão lụt 

xảy ra… 

5. Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

Chuẩn bị quân số trực, nhân lực vật lực sẵn sàng tham gia ứng phó, khắc 

phục đảm bảo an toàn cho người, tài sản…đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra. 

6. Đội quản lý thị trường số 1  

Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc 

biệt về giá cả, chất lượng hàng hoá, nhất là đối với với các mặt hàng thiết yếu 

hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hoá do 

thiên tai tăng giá, ép giá gây bất ổn thị trường. 

7. Phòng Văn hóa; Trung tâm VHTT&TT thành phố 

Chủ động thông tin các diễn biến tình hình thiên tai, cảnh báo những khu vực 
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xung yếu nguy hiểm và những khu vực bị ảnh hưởng để nhân dân chủ động phòng 

tránh; Tuyên truyền về các giải pháp điều hành của Nhà nước, về tình hình cung, 

cầu, giá cả thị trường một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai, bão lụt xảy ra. 

8. UBND các xã, phường 

Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất các loại vật nuôi, nuôi 

trồng thủy sản, cung ứng ra thị trường các loại sản phẩm như rau, củ, quả, các loại 

thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, cá, trứng gia cầm... xuất bán lương 

thực nhằm đảm bảo cung ứng theo nhu cầu thị trường góp phần bình ổn giá. Chủ 

động rà soát nắm chắc danh sách các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi, hợp tác xã, đơn 

vị sản xuất kinh doanh để có phương án xử lý kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy 

ra, bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu 

hàng, đứt hàng đối với những vùng bị thiên tai, đặc biệt đối với các khu vực có 

nguy cơ bị chia cắt ra theo phương châm “4 tại chỗ”. 

9. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh 

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh  

Chủ động rà soát hệ thống các công trình trụ sở làm việc, kho chứa hàng hoá, 

bến bãi, phương tiện vận tải, thiết bị... kịp thời thực hiện các biện pháp gia cố, 

phòng tránh nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người, tài sản, hàng hoá; 

phối hợp triển khai thực hiện cung ứng hàng hóa khi có sự cố thiên tai. Dự báo, 

đánh giá cung cầu, bảo đảm tiến độ sản xuất, thực hiện nghiêm quy định về dự trữ 

lưu thông hàng hóa để cung ứng, kịp thời nguồn hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 

nhân dân với các mặt hàng bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, nguồn gốc rõ ràng.  

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 

Có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị, đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, hành vi đầu cơ 

găm hàng, tăng giá, ép giá gây bất ổn thị trường. 

- Điện lực thành phố 

Xây dựng phương án bảo vệ an toàn hệ thống nguồn, lưới điện trong mọi tình 

huống đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và công tác phòng 

chống thiên tai. Tổ chức lực lượng cơ động ứng cứu khắc phục sửa chữa kịp thời 

sự cố, chủ động sử dụng các phương tiện của ngành tham gia cứu hộ, cứu nạn khi 

có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT-TKCN thành phố. 

Trên đây là phương án dự trữ, đảm bảo cung cấp hàng hóa, một số mặt hàng 

thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 

của UBND thành phố Bắc Kạn./. 

 

  



DANH SÁCH 

Các cơ sở, doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn  

(Kèm theo quyết định số        /QĐ-UBND    ngày    /5/2024 của UBND thành phố) 

TT Tên đơn vị, địa chỉ Liên hệ Hàng hóa dự trữ 

1.  

Siêu thị Winmart Bắc Kạn 

Tầng 2 Trung tâm thương mại 

Vincom Bắc Kạn 

Anh Việt 

ĐT: 0985036899 

Lương thực, thực 

phẩm, nước uống  

2.  
Siêu thị BKMart Bắc Kạn 

Số nhà 262, tổ 5, phường Sông Cầu 

Đỗ Thị Hường  

SĐT: 0865358588 

Lương thực, thực 

phẩm, nước uống 

3.  

Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Ngọc Huy 

Tổ 11B, Phường Đức Xuân 

Hoàng Thị Huệ  

 SĐT: 0365214675 

Lương thực, thực 

phẩm, nước uống  

4.  

Công ty TNHH Thương mại DV 

Ngọc Hùng BK 

Tổ 1, phường Xuất Hóa 

Phạm Ngọc Hùng 

SĐT: 0913307991 

Lương thực, thực 

phẩm, nước uống 

5.  
Nhà phân phối Ngọc Cường 

Tổ 12B, phường Đức Xuân 

Phạm Thị Ngọc 

SĐT: 0979373265 

Lương thực, thực 

phẩm, nước uống  

6.  
Nhà phân phối Thảo Nghi 

Tổ 11C, phường Đức Xuân 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

SĐT: 0982380289 

Lương thực, thực 

phẩm, nước uống  

7.  
Cửa hàng CP Fresh Shop Bắc Kạn 

Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên 

Dương Văn Phú 

SĐT: 0961161680 

Thịt lợn, thịt gà, trứng 

gà, xúc xích, lạp sườn, 

giò chả 

8.  
HTX Hùng Tuyết 

Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng 

Nguyễn Mạnh Hùng 

SĐT: 0963026119 
Lợn thịt, gà thịt 

9.  
Đại lý hải sản Tiến Thu 

Tổ 10, phường Đức Xuân 

Trần Thị Khánh Thu 

SĐT: 0326934865 
Hải sản đóng gói 

10.  
Nhà phân phối Yến Thùy 

Tổ 1A, phường Đức Xuân 

Đào Thị Yến 

ĐT: 0963310733 
Các loại nước ngọt  

11.  
Công ty CP Sản xuất VLXD Bắc Kạn 

Tổ 1A, Phường Đức Xuân 

Hoàng Vũ Phong 

ĐT: 0913007188 
Cung cấp lợn thịt 

12.  
Hải sản Tuyết Nguyễn 

Tổ 5, phường Đức Xuân 

Nguyễn Tuyết 

ĐT: 0327210999 
Hải sản 

13.  
Cơ sở sản xuất thương mại ANFA 

Tổ 9A, phường Đức Xuân 

Ngô Văn Minh 

SĐT: 0915457075 

Sản phẩm OCOP và 

sản phẩm nông sản  

14.  
Hợp tác xã Tân Thành 

Thôn Tân Thành, xã Nông Thượng  

Nguyễn Thị Hồng Minh 

0917482777 

Sản phẩm OCOP và 

sản phẩm nông sản  

15.  

Công ty Cổ phần Công nghệ dược 

liệu Bắc Hà 

Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng 

Nguyễn Thị Lê 

0983893789 

Sản phẩm OCOP và 

sản phẩm nông sản 
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TT Tên đơn vị, địa chỉ Liên hệ Hàng hóa dự trữ 

16.  

Điểm dừng nghỉ Mạnh Minh  

(Hợp tác xã Tân Dân) 

Tổ 1, phường Xuất Hóa 

Bàn Văn Chiến 

0969870909 

Sản phẩm OCOP và 

sản phẩm nông sản địa 

phương 

17.  
Nhà hàng Tám cương 

Tổ 1, phường Sông Cầu 

La Thị Tám 

0982893288 

Sản phẩm OCOP và 

sản phẩm nông sản 

18.  
Nhà hàng Bắc Kạn mình đây 

Tổ 11C, phường Đức Xuân 

Hoàng Văn Hà 

0969986005 

Sản phẩm OCOP và 

sản phẩm nông  

19.  
Điểm dừng nghỉ Thực Trọc Bắc Kạn 

Tổ 11C, phường Đức Xuân 

Nông Triệu Thực 

0989148659 

Sản phẩm OCOP và 

sản phẩm nông sản  

20.  

Công ty TNHH MTV cấp và thoát 

nước Bắc Kạn 

Tổ 4, Phường Đức Xuân 

Phạm Công Lập 

SĐT: 0915600135 

Nước sạch, nước đóng 

chai, đóng bình  

21.  
Cơ sở sản xuất nước Nặm Cắt 

Tổ 12, phường Phùng Chí Kiên 

Ngô Thị Hường 

SĐT: 0978096355 

Nước sạch, nước đóng 

chai, đóng bình 

22.  
Cơ sở sản xuất nước Bó Nặm 

Tổ 1A, phường Đức Xuân 

SĐT: 

02093871779 

Nước sạch, nước đóng 

chai, đóng bình 

23.  

Công ty Cổ phần Sản xuất VLXD 

Bắc Kạn 

Tổ 1A, Phường Đức Xuân 

Hoàng Vũ Phong 

SĐT: 0913007188 
Cung cấp lợn thịt 

24.  
Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn 

Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên 

Đỗ Hoài Nam 

SĐT: 02093872888 
Xăng dầu, gas  

25.  
Công ty TNHH Hoàng Tiến 

Tổ Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng 

Nông Thị Viết  

SĐT: 0966076888 
Xăng dầu, gas 

26.  
DNTN Đình Thành 

Tổ 2, Phường Sông Cầu 

Nguyễn Văn Đình  

SĐT:0912108296 
Rọ sắt, dây thép, đinh vít 

27.  
Công ty TNHH Trần Toản  

Phường Xuất Hóa 
SĐT: 0979282666 Tấm lợp, sắt thép 

28.  
Đại lý VLXD Bính Thậm  

Tổ 15, Phường Sông Cầu 
ĐT: 0943928040 Xi măng, sắt thép, cát 

29.  
VLXD Phạm Văn Dũng  

 Tổ 15, phường Sông Cầu 
ĐT: 0339892295 Xi măng, sắt thép, sơn 

Ngoài ra nhóm hàng lương thực, thực phẩm, thóc, gạo, lợn hơi, gà, cá, rau, củ, quả… được 

dự trữ tại các cơ sở sản xuất, các đại lý, cửa hàng bán lẻ, các chợ và trong nhân dân  
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